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NGHỊ QUYẾT
VỀ KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2021, định hướng đến năm 2025; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2021, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức (hợp tác xã, tổ hợp tác, Doanh nghiệp), cá nhân trên địa bàn có liên quan thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1.  Tích tụ ruộng đất là sự tăng quy mô ruộng đất của đơn vị sản xuất (hộ nông dân, trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp...) theo thời gian do khai hoang, thừa kế, mua, thuê, nhận cầm cố,... để tiến hành sản xuất nông nghiệp. Tích tụ là quá trình tích tụ tư bản với đất đai là tư liệu sản xuất chính để mở rộng sản xuất và phát huy được lợi thế kinh tế theo quy mô. Hoạt động tích tụ ruộng đất được thực hiện trên thị trường đất đai. Để có đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, nhà đầu tư có thể mua quyền sở hữu hay thuê, mượn quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo nguyên tắc “thuận mua, vừa bán” hoặc thuê lại đất và trả địa tô cho người cho thuê đất.

2.  Tập trung ruộng đất có thể được hiểu là “gom” nhiều mảnh đất hiện có thành mảnh đất, khu đất, cánh đồng có quy mô lớn, liền vùng, liền thửa, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, bằng con đường thuê mướn hoặc liên kết sản xuất, kinh doanh, góp vốn QSDĐ vào doanh nghiệp... 

Theo một cách hiểu khác, tập trung ruộng đất là một sự điều chỉnh và sắp xếp lại các thửa ruộng, thường được áp dụng để hình thành những vùng đất rộng lớn và hợp lý hơn. Tập trung ruộng đất bên cạnh tạo thuận lợi cho thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp còn có thể được sử dụng để cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện các chính sách bảo đảm tính bền vững của môi trường và nông nghiệp.

3.  Liên kết sản xuất nông nghiệp là quá trình hợp tác liên kết giữa nông dân, các tổ chức đại diện của nông dân, doanh nghiệp với nhau được thực hiện bằng các hợp đồng cung cấp dịch vụ đầu vào gắn với sản xuất, tiêu thụ và chế biến nông sản thuộc các dự án cánh đồng lớn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.  Cơ giới hóa là quá trình sử dụng máy móc thay thế hoặc giảm nhẹ cho lao động chân tay và tăng hiệu suất trong sản xuất nông nghiệp
Điều 4. Các hình thức tích tụ ruộng đất và cơ giới hóa được khuyến khích trên địa bàn tỉnh. 

1. Đối với tích tụ ruộng đất
a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đây là hình thức tích tụ mà nông dân chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho nhau hoặc chuyển nhượng cho doanh nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất. Việc mua bán được tiến hành theo thỏa thuận, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. 
b) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Đây là hình thức mà người dân tự nguyện, trực tiếp góp đất, góp sức để tập trung ruộng đất, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn thông qua Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác. 
c) Thuê quyền sử dụng đất

Đây là hình thức mà nông dân hoặc doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác thuê lại quyền sử dụng đất của nông dân hay của Nhà nước (đất công điền) để đầu tư sản xuất. Giá thuê đất theo thỏa thuận giữa bên thuê đất và bên cho thuê đất. 

 d) Dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất

Đaylà hình thức tích tụ mà người dân tự nguyện dồn chuyển diện tích, vị trí đất nông nghiệp hiện có của gia đình, cá nhân từ nhiều thửa nhỏ ở các khu vực khác nhau thành thửa lớn phù hợp với vùng sản xuất theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

2. Đối với cơ giới hóa:

Các hình thức cơ giới hóa được áp dụng trong các khâu: Làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sấy, trong chăn nuôi, nuôi trồng, tưới, sản xuất giống, chế biến nông sản và phế phụ phẩm nông nghiệp, kho, thiết bị bảo quản nông sản… 

Chương II. Chính sách và cơ chế hỗ trợ
· Điều 5. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

·  Nhà nước khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai thông qua hỗ trợ một phần chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Chi phí đo đạc, lập hồ sơ) và tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian ngắn nhất cho các tổ chức (Doanh nghiệp, HTX, THT), hộ gia đình, cá nhân có liên quan;
·  Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc lãi suất cho Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện tích tụ và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất;
·  Trong chu kỳ thuê đất của tổ chức, các nhân, địa phương không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án, trừ trường hợp Nhà nước thu lại đất theo quy định tai Điều 61, Điều 62 Luật đất đai và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Luật đất đai;
·  Ưu tiên hỗ trợ cho Doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 57/2018/NĐ-CP được tập trung tích tụ ruộng đất và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến;
- Tất cả các chính sách được hỗ trợ sau đầu tư (trừ tập huấn chuyển giao kỹ thuật). 
Điều 6. Các chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất

1.  Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất để quy hoạch, cải tạo lại thành vùng đất sản xuất tập trung (kể cả đất công ích của xã) thì được nhà nước khuyến khích hỗ trợ kinh phí một lần, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; Mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí từ 0,8-1 tỷ đồng.

2.  Đối với các đối tượng thực hiện tích tụ bằng hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đo đạc, lập hồ sơ chuyển nhượng. Định mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hồ sơ; Mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí 500 triệu đồng.

3.  Đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất trên diện tích tích tụ, tập trung ruộng đất sẽ được ưu tiên hỗ trợ một phần chi phí sản xuất. Mỗi ha hỗ trợ không quá 5 triệu đồng, mỗi năm hỗ trợ tối đa 550 ha. Mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí từ 2,5-2,7 tỷ đồng.;

4.  Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực cho người lao động trực tiếp sản xuất, vận hành máy móc thiết bị trên diện tích đất được tích tụ: Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo các nghề mới liên quan đến ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất nhưng không quá 02 triệu đồng/01 lao động kỹ thuật cao; Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/lớp tập huấn. Mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí 500 triệu đồng;

5. Đối với chính quyền địa phương xây dựng được các mô hình về tích tụ, tập trung ruộng đất mang lại hiệu quả cao (theo danh sách đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã và phù hợp các tiêu chí về quy mô tích tụ, hiệu quả tích tụ của đề án) được hỗ trợ 5 triệu đồng/mô hình để phục vụ cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo. Mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí 200 triệu đồng.

Điều 7. Chính sách hỗ trợ cơ giới hóa

Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn của ngân hàng thương mại trong 03 năm kể từ ngày mua máy móc, dụng cụ phục vụ cơ giới hóa (quy định tại Khoản 2, điều I, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ) các khâu đối với tất cả các đối tượng cây trồng, con nuôi. Mức giá tối đa của máy móc làm cơ sở để hỗ trợ lãi suất là 500 triệu đồng/máy (Giá trị của máy móc tại thời điểm hỗ trợ phải được duyệt giá theo luật định). Mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ lãi suất không quá 500 triệu đồng.

Chương III
Tổ chức thực hiện

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị Quyết, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trước khi thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày      tháng 12 năm 2019./.
	 Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- TT công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
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